
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: Từ ngày 23 tháng 5 năm 2020 đến ngày 03 tháng 8 năm 2020

Hội đồng thi, kiểm tra: Trường Đại học Tân Trào

Quyết định công nhận tốt nghiệp số 698/QĐ - ĐHTTr ngày 7 tháng 8 năm 2020

1 Nguyễn Thị Khuyên  16/9/1979 Trường Mầm non Bình Yên Tuyên Quang Nữ Tày 698/MN III 2183

2 Hoàng Thị Bình  03/10/1972 Trường Mầm non Bình Yên Cao Bằng Nữ Nùng 698/MN III 2184

3 Đặng Thị Hạnh  01/04/1991 Trường Mầm non Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2185

4 Nguyễn Thị Hiệp  04/11/1982 Trường Mầm non Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2186

5 Đỗ Ngọc Hà  25/01/1983 Trường Mầm non Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2187

6 Trần Thị Huyền  20/02/1982 Trường Mầm non Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2188

7 Nguyễn Thị Thu Nga  05/7/1979 Trường Mầm non Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2189

8 Hà Thị Thùy  11/6/1982 Trường Mầm non Cấp Tiến Vĩnh Phúc Nữ Kinh 698/MN III 2190

9 Lý Thị Minh Hiền  22/10/1987 Trường Mầm non Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2191

10 Hoàng Thị Hiền  24/02/1973 Trường Mầm non Chi Thiết  Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2192

11 Lê Thị Kim Oanh  01/5/1980 Trường Mầm non Chi Thiết  Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2193

12 Nguyễn Ngọc Lan  05/01/1984 Trường Mầm non Đại Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2194

13 Hoàng Thị Phương  06/8/1987 Trường Mầm non Đại Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2195

14 Nguyễn Vân Anh  19/9/1994 Trường Mầm non Đại Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2196

15 Nguyễn Thị Linh  19/9/1991 Trường Mầm non Đại Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2197

16 Nguyễn Thị Huyền  28/9/1993 Trường Mầm non Đại Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2198

17 Bùi Kim Trường  17/10/1987 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2199

18 Trần Thị Hòa  01/7/1980 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2200

19 Trần Thị Mây  15/9/1979 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2201
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20 Hoàng Thị Bình  08/03/1970 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2202

21 Đỗ Thị Hiên  19/10/1985 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2203

22 Phạm Như Quỳnh  07/8/1986 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2204

23 Lê Thị Lanh  27/7/1985 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2205

24 Phạm Thị Lê Dung  20/04/1985 Trường Mầm non Đông Lợi Phú Thọ Nữ Kinh 698/MN III 2206

25 Lê Thị Ba  21/12/1990 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2207

26 Hứa Thị Thon  18/5/1980 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 698/MN III 2208

27 Nguyễn Thị Trang  06/5/1988 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2209

28 Nguyễn Thị Hoàn  06/6/1984 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2210

29 Vũ Thị Vĩnh Lộc  05/12/1987 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2211

30 Nguyễn Thị Bích Lệ  15/02/1985 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2212

31 Nguyễn Thị Như Quỳnh  24/9/1984 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2213

32 Hoàng Thị Thu Thùy  29/3/1981 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2214

33 Nguyễn Thu Quyên 31/12/1981 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2215

34 Nịnh Thị Sa 14/5/1973 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2216

35 Nguyễn Thị Hường  29/01/1979 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2217

36 Dương Thị Phương Loan  18/11/1982 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2218

37 Trần Thị Thu Huyền  18/11/1980 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2219

38 Trương Thị Thìn  12/02/1982 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Dao 698/MN III 2220

39 Phan Thị Sử  10/03/1981 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2221

40 Vương Thị Sự  18/8/1982 Trường Mầm non Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2222

41 Bùi Thị Nhung  11/03/1979 Trường Mầm non Hoa Hồng Hải Dương Nữ Kinh 698/MN III 2223

42 Trần Thị Thạch Hằng  03/03/1981 Trường Mầm non Hoa Hồng Hà Giang Nữ Kinh 698/MN III 2224

43 Ngô Thị Tình  05/01/1981 Trường Mầm non Hoa Hồng Ninh Bình Nữ Kinh 698/MN III 2225

44 Nguyễn Hồng Thủy  31/12/1983 Trường Mầm non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2226

45 Nguyễn Thị Bích Thảo  13/7/1979 Trường Mầm non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Tày 698/MN III 2227
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46 Nguyễn Thị Bẩy  02/02/1982 Trường Mầm non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2228

47 Diêu Thị Hường  16/01/1983 Trường Mầm non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2229

48 Đặng Thị Kim Liên  17/9/1980 Trường Mầm non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2230

49 Trần Thị Ngọc  06/02/1981 Trường Mầm non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2231

50 Nguyễn Thị Xuân Bích  12/02/1981 Trường Mầm non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2232

51 Hoàng Tuyết Mai  23/9/1981 Trường Mầm non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2233

52 Nguyễn Thị Quý  15/01/1982 Trường Mầm non Hợp Hòa Tuyên Quang Nữ Tày 698/MN III 2234

53 Dương Thị Hồng Nhung  19/10/1987 Trường Mầm non Hợp Thành Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2235

54 Bùi Thương Thương  12/6/1982 Trường Mầm non Kháng Nhật Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2236

55 Hà Thị Huyền Trang  08/01/1985 Trường Mầm non Kháng Nhật Tuyên Quang Nữ Tày 698/MN III 2237

56 Trần Thanh Minh  20/8/1986 Trường Mầm non Kháng Nhật Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2238

57 Phan Thị Liên  02/12/1987 Trường Mầm non Kháng Nhật Tuyên Quang Nữ Nùng 698/MN III 2239

58 Lầm Thị An  05/8/1985 Trường Mầm non Lương Thiện Tuyên Quang Nữ Nùng 698/MN III 2240

59 Triệu Thị Dung  12/05/1978 Trường Mầm non Lương Thiện Tuyên Quang Nữ Dao 698/MN III 2241

60 Nông Thành Khuyên  21/12/1971 Trường Mầm non Minh Thanh Tuyên Quang Nữ Tày 698/MN III 2242

61 Nguyễn Thị Thanh Ngoan  26/10/1992 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2243

62 Nguyễn Thị Luyến  14/04/1982 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2244

63 Hoàng Thị Tý  23/04/1979 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2245

64 Phạm Thị Thu Huyền  17/01/1982 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2246

65 Tạ Thị Thanh Tứ  04/10/1977 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2247

66 Tạ Thị Thanh Tự  22/01/1982 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2248

67 Trần Thị Chanh  15/12/1990 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2249

68 Lại Hồng Nga  01/10/1991 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2250

69 Nguyễn Thị Thu  26/10/1984 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2251

70 Phạm Thị Tuyên  01/03/1981 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2252

71 Nguyễn Thị Vân An  11/01/1970 Trường Mầm non Phúc Ứng Ninh Bình Nữ Kinh 698/MN III 2253
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72 Đặng Thị Thủy  17/01/1978 Trường Mầm non Phúc Ứng Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2254

73 Nguyễn Thị Thu Oanh  31/03/1973 Trường Mầm non Phúc Ứng Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2255

74 Nguyễn Thị Nguyệt  15/03/1982 Trường Mầm non Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2256

75 Trần Thị Hằng  22/01/1990 Trường Mầm non Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2257

76 Bùi Thị Hoài Phương  13/9/1984 Trường Mầm non Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2258

77 Phạm Thị Kim Tuyến  07/6/1985 Trường Mầm non Sơn Nam  Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2259

78 Trần Thị Chung  29/12/1971 Trường Mầm non Sơn Nam  Tuyên Quang Nữ Sán dìu 698/MN III 2260

79 Trần Thị Thanh  12/9/1990 Trường Mầm non Sơn Nam  Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2261

80 Nguyễn Thị Thanh Huyền  06/8/1991 Trường Mầm non Tam Đa Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2262

81 Nguyễn Thị Phấn  01/01/1985 Trường Mầm non Tân Thanh Hà Giang Nữ Tày 698/MN III 2263

82 Đỗ Thị Dung  04/7/1970 Trường Mầm non Tân Thanh Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2264

83 Mai Kim Tuyến  10/02/1990 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2265

84 Vũ Thị Bích Lệ  28/04/1972 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2266

85 Nguyễn Thị Kim Liên  15/12/1981 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2267

86 Đặng Thị Nhi  07/8/1990 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2268

87 Khương Thị Thanh Thủy  10/02/1983 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Tày 698/MN III 2269

88 Tô Thị Giang  10/5/1983 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Hoa 698/MN III 2270

89 Nguyễn Thị Minh  20/12/1983 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2271

90 Đỗ Thị Hường 15/10/1972 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2272

91 Trần Thị Vân  11/11/1979 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Sán dìu 698/MN III 2273

92 Phạm Thị Nhâm  28/7/1979 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2274

93 Hoàng Thanh Hương  15/12/1984 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2275

94 Bùi Thị Oanh  01/10/1982 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2276

95 Nguyễn Thị Liên  24/8/1974 Trường Mầm non Trung Yên Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2277

96 Đàm Thị Minh Nguyệt  24/11/1984 Trường Mầm non Trung Yên Tuyên Quang Nữ Tày 698/MN III 2278

97 Nguyễn Lệ Hằng  01/5/1979 Trường Mầm non Trường Sinh  Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2279

98 Vũ Thị Thu Xuân  30/9/1976 Trường Mầm non Tú Thịnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh 698/MN III 2280

99 Nguyễn Kim Thạch  14/11/1970 Trường Mầm non Tú Thịnh Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2281

100 Nguyễn Thị Thanh Thủy  01/5/1977 Trường Mầm non Tú Thịnh Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2282
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101 Phạm Thị Minh Thu  6/7/1992 Trường Mầm non Tú Thịnh Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2283

102 Ngô Thị Thu Hiền  17/9/1985 Trường Mầm non Tú Thịnh Tuyên Quang Nữ Tày 698/MN III 2284

103 Phan Thị Liễu  15/8/1973 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2285

104 Lê Thị Lý  18/03/1982 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2286

105 Hoàng Thị Hợp  19/5/1980 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2287

106 Hoàng Thị Quân  03/11/1979 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2288

107 Lê Thị Bích Hải  06/03/1982 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2289

108 Đinh Thị Duyên  08/5/1987 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2290

109 Đỗ Thị Điệp  07/12/1979 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2291

110 Đỗ Thị Thúy Xoan  02/01/1979 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2292

111 Đỗ Thị Xuân  01/11/1991 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2293

112 Bì Thị Hành  15/9/1981 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2294

113 Trương Thị Thao  28/3/1971 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2295

114 Vũ Thị Thanh Bình  11/9/1990 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Tày 698/MN III 2296

115 Hoàng Thị Thu Trang  25/9/1992 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Cao Lan 698/MN III 2297

116 Nguyễn Thị Dung  23/11/1991 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 698/MN III 2298

                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                PGS.TS Nguyễn Bá Đức

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 8 năm 2020
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